
BẢNG SO SÁNH 

Các nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Nghị định  

 

STT Nghị định số 77/2016/NĐ-CP được sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP 

Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 

số 77/2016/NĐ-CP 

So sánh/ Lý do sửa đổi 

1 Khoản 1 Điều 24a  

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận lần 

đầu 

a) Đơn đề nghị theo Mẫu số 01a Mục I tại 

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; 

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận 

đầu tư theo quy định của pháp luật; 

c) Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, 

trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện 

vệ sinh an toàn thực phẩm theo Mẫu số 

02a (đối với cơ sở sản xuất), Mẫu số 02b 

(đối với cơ sở kinh doanh) hoặc cả Mẫu số 

02a và Mẫu số 02b (đối với cơ sở vừa sản 

xuất vừa kinh doanh) Mục I tại Phụ lục 

ban hành kèm theo Nghị định này;  

 

d) Danh sách tổng hợp đủ sức khỏe do chủ 

cơ sở xác nhận hoặc giấy xác nhận đủ sức 

khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản 

Nội dung sửa đổi: 

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận lần 

đầu 

a) Đơn đề nghị theo Mẫu số 01a Mục I tại 

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 

số 17/2020/NĐ-CP. 

 

 

 

b) Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, 

trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện 

vệ sinh an toàn thực phẩm theo Mẫu số 

02a (đối với cơ sở sản xuất), Mẫu số 

02b (đối với cơ sở kinh doanh) hoặc 

cả Mẫu số 02a và Mẫu số 02b (đối với cơ 

sở vừa sản xuất vừa kinh doanh) Mục I tại 

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 

số 17/2020/NĐ-CP. 

c) Danh sách tổng hợp đủ sức khỏe do chủ 

cơ sở xác nhận hoặc giấy xác nhận đủ sức 

khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở 

Việc sửa đổi được thực 

hiện để triển khai Quyết 

định số 1643/QĐ-TTg: 

Bãi bỏ thành phần hồ sơ là 

“Bản sao Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp hoặc Giấy 

chứng nhận đầu tư theo 

quy định của pháp luật”; 

 



xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế 

cấp huyện trở lên cấp; 

đ) Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến 

thức về an toàn thực phẩm của người trực 

tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm có 

xác nhận của chủ cơ sở. 

 

khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện 

theo quy định pháp luật cấp. 

d) Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến 

thức về an toàn thực phẩm của người trực 

tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm có 

xác nhận của chủ cơ sở. 

 

2 Khoản 2 Điều 24a 

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận 

a) Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng 

nhận do bị mất hoặc bị hỏng 

Đơn đề nghị theo Mẫu số 01b Mục I tại 

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 

này. 

b) Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng 

nhận do cơ sở thay đổi địa điểm sản xuất, 

kinh doanh; thay đổi, bổ sung quy trình 

sản xuất, mặt hàng kinh doanh hoặc khi 

Giấy chứng nhận hết hiệu lực: 

- Đơn đề nghị theo Mẫu số 01b Mục I tại 

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 

này; 

- Hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 

12 của Nghị định này. 

c) Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng 

nhận do thay đổi tên cơ sở nhưng không 

thay đổi chủ cơ sở, địa chỉ, địa điểm và 

toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh 

doanh: 

Nội dung sửa đổi: 

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận 

a) Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng 

nhận do bị mất hoặc bị hỏng: 

Đơn đề nghị theo Mẫu số 01b Mục I tại 

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 

số 17/2020/NĐ-CP. 

b) Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng 

nhận do cơ sở thay đổi địa điểm sản xuất, 

kinh doanh; thay đổi, bổ sung quy trình 

sản xuất, mặt hàng kinh doanh hoặc khi 

Giấy chứng nhận hết hiệu lực: 

- Đơn đề nghị theo Mẫu số 01b Mục I tại 

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 

số 17/2020/NĐ-CP; 

- Hồ sơ kèm theo tương tự khi đề nghị 

cấp Giấy chứng nhận lần đầu. 

c) Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng 

nhận do thay đổi tên cơ sở nhưng không 

thay đổi chủ cơ sở, địa chỉ, địa điểm và 

toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh 

doanh: 

Biên tập lại một số nội 

dung để phù hợp với quy 

định về thể thức trình bày. 

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị 

định cho phép sử dụng bản 

sao điện tử Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm đã được 

cấp khi thực hiện thủ tục 

cấp lại Giấy chứng nhận 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Đơn đề nghị cấp theo Mẫu số 01b Mục I 

tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 

này; 

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm đã được cấp (bản sao có 

xác nhận của chủ cơ sở); 

- Tài liệu chứng minh sự thay đổi tên cơ 

sở. 

 

d) Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng 

nhận do thay đổi chủ cơ sở nhưng không 

thay đổi tên cơ sở, địa chỉ, địa điểm và 

toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh 

doanh: 

- Đơn đề nghị cấp theo Mẫu số 01b Mục I 

tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 

này; 

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm đã được cấp (bản sao có 

xác nhận của cơ sở); 

 

- Danh sách tổng hợp đủ sức khỏe do chủ 

cơ sở xác nhận hoặc giấy xác nhận đủ sức 

khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế 

cấp huyện trở lên cấp (bản sao có xác 

nhận của cơ sở).” 

 

- Đơn đề nghị cấp theo Mẫu số 01b Mục I 

tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 

số 17/2020/NĐ-CP; 

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm đã được cấp (bản sao có 

xác nhận của chủ cơ sở hoặc bản sao 

điện tử); 

- Tài liệu chứng minh sự thay đổi tên cơ 

sở. 

d) Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng 

nhận do thay đổi chủ cơ sở nhưng không 

thay đổi tên cơ sở, địa chỉ, địa điểm và 

toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh 

doanh: 

- Đơn đề nghị cấp theo Mẫu số 01b Mục I 

tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 

số 17/2020/NĐ-CP; 

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm đã được cấp (bản sao có 

xác nhận của cơ sở hoặc bản sao điện 

tử); 

- Danh sách tổng hợp đủ sức khỏe do chủ 

cơ sở xác nhận hoặc giấy xác nhận đủ 

sức khỏe của chủ cơ sở và người trực 

tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều 

kiện theo quy định pháp luật cấp (bản 

sao có xác nhận của cơ sở).” 

 

 

 

 

 

 

 



2 Điều 25. Điều kiện chỉ định cơ sở kiểm 

nghiệm và cơ sở kiểm nghiệm kiểm 

chứng về an toàn thực phẩm thuộc 

trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ 

Công Thương 

2. Điều kiện chỉ định cơ sở kiểm nghiệm 

kiểm chứng thực phẩm: 

a) Đã được Bộ Công Thương chỉ định 

theo quy định tại khoản 1 Điều này; 

 

Điều 25 Điều kiện chỉ định cơ sở kiểm 

nghiệm và cơ sở kiểm nghiệm kiểm 

chứng về an toàn thực phẩm thuộc 

trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ 

Công Thương 

2. Điều kiện chỉ định cơ sở kiểm nghiệm 

kiểm chứng thực phẩm: 

 “a) Đã được cơ quan có thẩm quyền chỉ 

định theo quy định tại khoản 1 Điều này.” 

Việc sửa đổi được thực 

hiện để triển khai Quyết 

định số 1643/QĐ-TTg, 

đồng thời phù hợp với quy 

định về phân quyền, phân 

cấp trong lĩnh vực công 

nghiệp và thương mại tại 

Nghị định số 

146/2025/NĐ-CP. 

 

 

 


